
TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh sách học sinh THPT hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và nhà ở theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

STT Họ tên học sinh Ngày sinh học 
sinh

Dân tộc Thôn xã Huyện

Thuộc 
đối 

tượng 
nhà ở 

xa 
trường 
(km)

 Mức hỗ
 trợ tiền 
ăn/tháng 

 Mức hỗ 
trợ nhà 
ở/tháng 

Số tháng 
đươc hỗ 

trợ
Thành tiền LỚP

1 Bơ Nah Ria Ma Triều 09/03/2005 Chu Ru Cha Rang Hao Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A1
2 Hoàng Ngọc Như Ý 06/5/2005 Tày Tơ Mrang Đa Quyn Đức Trọng 10       596,000     149,000 5          3,725,000 10A1
3 Jơr Lơng Na Ánh 17/10/2005 Chu Ru K67 Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A1
4 Jơr Lơng Ju Mong 24/12/2005 Chu Ru Ma Bó Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A1
5 Ma Ra Nháp 15/9/2005 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A2
6 Tou Neh Nai Ước 03/8/2005 Chu Ru Tơ Mrang Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A2
7 Jơr Lơng Sơn Vy 22/10/2005 Chu Ru Ma Bó Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A3
8 Ma Luận 07/9/2005 Chu Ru Toa Cát Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A4
9 Vi Hữu Trinh 19/6/2005 Nùng Cha ré Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A4

10 Bơ Ju Trọng 02/5/2005 Chu Ru Cha Rang Hao Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A4
11 Cil K' Hoang 16/7/2005 cil Tân Hạ Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A5
12 Cil Yu Mi Loan 15/6/2005 cil Cha ré Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A5
13 Bơ Ju Ma Chúc 10/5/2005 Chu Ru Cha Rang Hao Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A5
14 Ya Yong Sun 08/4/2005 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A5
15 Ya Hương 19/1/2005 Chu Ru Cha Rang Hao Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A5
16 Kơ Jong Prong Ước 04/8/2005 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A5
17 Dơ Woang Ma Jơn 26/7/2005 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A5
18 Ya Luyện 18/01/2001 Chu Ru Ma Kir Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A5
19 Ma Thỏa 29/9/2004 Chu Ru K67 Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A6
20 Ka Să Ha Tháp 06/6/2005 cil Toa Cát Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A6
21 Ma Li Sa 29/3/2005 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A7
22 Cil Múp My Trúc 20/5/2005 cil Toa Cát Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A7
23 Dơ Woang Bom 21/6/2005 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A7
24 Jơr Lơng Nai Quy 22/11/2005 Chu Ru Ma Bó Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A7
25 Ma Luyến 14/7/2005 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 10A7
26 Ya Thánh 18/7/2004 Chu Ru K67 Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B1
27 Triệu Quý Sơn 11/10/2004 Dao Ma Kir Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B1
28 Tou Neh Nai Móng 01/02/2004 Chu Ru Tơ Mrang Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B1



29 Jơr Lơng Nai Sơng 10/08/2004 Chu Ru Ma Kir Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B2
30 Ma Nhụy 25/10/2004 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B2
31 Bơ Ju Ma Vương 22/8/2004 Chu Ru Ma Kir Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B2
32 Ma Thảm 04/7/2004 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B2
33 Mơ U Nhụy 21/7/2004 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B3
34 Su Ni 05/12/2004 Chu Ru Tơ Mrang Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B3
35 Cil K' Ngân 05/9/2004 Cil Tân Hạ Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B4
36 Bơ Nah Ria Ma Hiệm 11/8/2004 Chu Ru Cha Rang Hao Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B4
37 Kjong Prong Mi Trang 27/8/2004 Chu Ru Cha Rang Hao Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B4
38 Bơ Nah Ria Prong Bích 14/12/2004 Chu Ru Cha Rang Hao Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B4
39 Tou Prong Ma Nai Sian 20/9/2004 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B4
40 Bơ Nah Ria Chánh 15/12/2004 Chu Ru Cha Rang Hao Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B4
41 Jơr Lơng Nai Prin 19/5/2004 Chu Ru K67 Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B5
42 Ma Hiếm 07/8/2004 Chu Ru Toa Cát Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B5
43 Mơ Ou Thoa 12/02/2004 Chu Ru Cha Rang Hao Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B5
44 Ya Nhân 17/01/2004 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B5
45 Jơr Lơng Ma Ngan 09/5/2004 Chu Ru Ma Kir Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B5
46 Ma Niệm 10/4/2004 Chu Ru Ma Kir Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B6
47 Bơ Năh Ria Doanh 13/04/2003 Chu Ru Toa Cát Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B7
48 Bơ Năh Ria Nai An 16/8/2004 Chu Ru Toa Cát Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B7
49 Ya Chan 05/7/2004 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B7
50 Tou Neh Hiếu 15/6/2004 Chu Ru Tơ Mrang Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 11B7
51 Lê Thị Ngọc Tuyết 23/10/2003 Kinh Toa Cát Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B1
52 Su Ry 27/3/2003 Chu Ru Ma Kir Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B1
53 Kon Sơ K' Nhung 09/8/2002 Chil Tơ Mrang Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B1
54 Ka să Luka 29/3/2003 cill Chu Rung Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B2
55 Chu Ru Yang Sứ 01/8/2003 Chu Ru K67 Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B2
56 K' Dong Giô En 09/4/2003 Rắc lay Chu Rung Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B2
57 Ma Huấn 05/6/2003 Chu Ru Ma Bó Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B2
58 Mô U Ya Hoan 29/7/2003 Chu Ru Cha Rang Hao Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B3
59 Mô U Ya Hảo 29/7/2003 Chu Ru Cha Rang Hao Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B3
60 Na Uy 21/11/2003 Chu Ru Ma Bó Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B3
61 Ma Pa Ri 31/3/2002 Chu Ru Toa Cát Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B3
62 Ma Hiệp 01/01/2003 Chu Ru K67 Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B4
63 Ma Li Sa 01/6/2003 Chu Ru Ma Kir Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B5
64 Jơr lơng Ma Tuyến 17/12/2003 Chu Ru Ma Kir Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B5

65 Kim Lý 27/4/2003 Chu Ru Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B5

66 Ma Nhan 06/3/2003 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B5
67 Ma Đan 15/10/2001 Chu Ru Toa Cát Đa Quyn Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B5



68 Dơ Niên 11/7/2003 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B5
69 Ya Siàm 16/05/2003 Chu Ru Klong Bong Tà Năng Đức Trọng 15       596,000     149,000 5          3,725,000 12B5

TỔNG CỘNG      257,025,000 
………., ngày  16    tháng  4     năm 2021

NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh sách học sinh hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập Nghị định số 86/2015/NĐ-CP học kỳ II năm học 2020 - 2021

STT Họ tên học sinh Ngày sinh học sinh Thuộc đối tượng  Mức hỗ trợ/ 01 
tháng 

Số tháng được hỗ 
trợ  Tổng số tiền Ghi chú

1 Dơ Wang Thiện Ái 8/23/2005 Mồ côi                     100,000 5          500,000 10A7
2 Ya Liên 10/26/2004 Mồ côi                     100,000 5          500,000 11B3
3 Lê Thị Ngọc Tuyết 10/23/2003 Hộ nghèo                     100,000 5          500,000 12B1

TỔNG CỘNG          1,500,000 
Tổng số tiền bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn

………., ngày   16   tháng  4     năm 2021
NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



lớp

10A7
11B3
12B1



TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ NGÂN SÁCH CẤP BÙ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
Đơn vị tính: đồng

STT Họ và tên học sinh được 
miễn, giảm học phí Thuộc đối tượng Hộ khẩu thường trú  Mức cấp bù 

học phí/tháng 

Số tháng 
được cấp 

bù

 Số tiền đề 
nghị cấp bù 
miễn, giảm 

học lỳ II

Ghi chú

I Đối tượng miễn         1,170,000 
1 Dơ Wang Thiện Ái Mồ côi Tà Hine.                 78,000 5            390,000 10A7
2 Ya Liên Mồ côi Tà Năng                 78,000 5            390,000 11B3
3 Lê Thị Ngọc Tuyết Hộ nghèo Đà Loan                 78,000 5            390,000 12B1
II Đối tượng giảm 70%       18,798,000 

1 Bơ Nah Ria Ma Triều Dân tộc khu vực 3 Cha Rang Hao -Tà Năng                 54,600               5            273,000 10A1
2 Hoàng Ngọc Như Ý Dân tộc khu vực 3 Tơ Mrang -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A1
3 Jơr Lơng Na Ánh Dân tộc khu vực 3 K67 -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A1
4 Jơr Lơng Ju Mong Dân tộc khu vực 3 Ma Bó -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A1
5 Ma Ra Nháp Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 10A2

6 Tou Neh Nai Ước Dân tộc khu vực 3 Tơ Mrang -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A2

7 Jơr Lơng Sơn Vy Dân tộc khu vực 3 Ma Bó -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A3

8 Ma Luận Dân tộc khu vực 3 Toa Cát -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A4

9 Vi Hữu Trinh Dân tộc khu vực 3 Cha ré  -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A4

10 Bơ Ju Trọng Dân tộc khu vực 3 Cha Rang Hao -Tà Năng                 54,600               5            273,000 10A4

11 Cil Yu Mi Loan Dân tộc khu vực 4 Tân Hạ - Đa Quyn                 78,000 5            390,000 10A5
12 Cil K' Hoang Dân tộc khu vực 5 Cha ré  -Đa Quyn                 78,000 5            390,000 10A5
13 Bơ Ju Ma Chúc Dân tộc khu vực 3 Cha Rang Hao -Tà Năng                 54,600               5            273,000 10A5

14 Ya Yong Sun Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 10A5

15 Ya Hương Dân tộc khu vực 3 Cha Rang Hao -Tà Năng                 54,600               5            273,000 10A5



16 Kơ Jong Prong Ước Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 10A5

17 Ya Luyện Dân tộc khu vực 3 Ma Kir -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A5

18 Dơ Woang Ma Jơn Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 10A5

19 Ma Thỏa Dân tộc khu vực 3 K67 -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A6

20 Ka Să Ha Tháp Dân tộc khu vực 3 Toa Cát -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A6

21 Ma Li Sa Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 10A7

22 Cil Múp My Trúc Dân tộc khu vực 3 Toa Cát -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A7

23 Dơ Woang Bom Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 10A7

24 Jơr Lơng Nai Quy Dân tộc khu vực 3 Ma Bó -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 10A7

25 Ma Luyến Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 10A7

26 Ya Thánh Dân tộc khu vực 3 K67 -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B1

27 Triệu Quý Sơn Dân tộc khu vực 3 Ma Kir -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B1

28 Tou Neh Nai Móng Dân tộc khu vực 3 Tơ Mrang -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B1

29 Jơr Lơng Nai Sơng Dân tộc khu vực 3 Ma Kir -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B2

30 Ma Nhụy Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 11B2

31 Bơ Ju Ma Vương Dân tộc khu vực 3 Ma Kir -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B2

32 Ma Thảm Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 11B2

33 Mơ U Nhụy Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 11B3

34 Su Ni Dân tộc khu vực 3 Tơ Mrang -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B3

35 Cil K' Ngân Dân tộc khu vực 3 Tân Hạ -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B4

36 Bơ Nah Ria Ma Hiệm Dân tộc khu vực 3 Cha Rang Hao -Tà Năng                 54,600               5            273,000 11B4

37 Kjong Prong Mi Trang Dân tộc khu vực 3 Cha Rang Hao -Tà Năng                 54,600               5            273,000 11B4

38 Bơ Nah Ria Prong Bích Dân tộc khu vực 3 Cha Rang Hao -Tà Năng                 54,600               5            273,000 11B4

39 Tou Prong Ma Nai Sian Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 11B4

40 Bơ Nah Ria Chánh Dân tộc khu vực 3 Cha Rang Hao -Tà Năng                 54,600               5            273,000 11B4

41 Jơr Lơng Nai Prin Dân tộc khu vực 3 K67 -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B5

42 Ma Hiếm Dân tộc khu vực 3 Toa Cát -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B5



43 Mơ Ou Thoa Dân tộc khu vực 3 Cha Rang Hao -Tà Năng                 54,600               5            273,000 11B5

44 Ya Nhân Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 11B5

45 Jơr Lơng Ma Ngan Dân tộc khu vực 3 Ma Kir -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B5

46 Ma Niệm Dân tộc khu vực 3 Ma Kir -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B6

47 Bơ Năh Ria Doanh Dân tộc khu vực 3 Toa Cát -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B7

48 Bơ Năh Ria Nai An Dân tộc khu vực 3 Toa Cát -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B7

49 Ya Chan Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 11B7

50 Tou Neh Hiếu Dân tộc khu vực 3 Tơ Mrang -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 11B7

51 Su Ry Dân tộc khu vực 3 Ma Kir -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B1

52 Kon Sơ K' Nhung Dân tộc khu vực 3 Tơ Mrang -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B1

53 Ka să Luka Dân tộc khu vực 3 Chu Rung -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B2

54 Chu Ru Yang Sứ Dân tộc khu vực 3 K67 -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B2

55 K' Dong Giô En Dân tộc khu vực 3 Chu Rung -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B2

56 Ma Huấn Dân tộc khu vực 3 Ma Bó -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B2

57 Mô U Ya Hoan Dân tộc khu vực 3 Cha Rang Hao -Tà Năng                 54,600               5            273,000 12B3

58 Mô U Ya Hảo Dân tộc khu vực 3 Cha Rang Hao -Tà Năng                 54,600               5            273,000 12B3

59 Na Uy Dân tộc khu vực 3 Ma Bó -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B3

60 Ma Pa Ri Dân tộc khu vực 3 Toa Cát -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B3

61 Ma Hiệp Dân tộc khu vực 3 K67 -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B4

62 Ma Li Sa Dân tộc khu vực 3 Ma Kir -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B5

63 Jơr lơng Ma Tuyến Dân tộc khu vực 3 Ma Kir -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B5

64 Kim Lý Dân tộc khu vực 3 Ma Kir -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B5

65 Ma Nhan Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 12B5

66 Ma Đan Dân tộc khu vực 3 Toa Cát -Đa Quyn                 54,600               5            273,000 12B5

67 Dơ Niên Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 12B5

68 Ya Siàm Dân tộc khu vực 3 Klong Bong -Tà Năng                 54,600               5            273,000 12B5

Đối tượng giảm 50%         1,950,000 



1 Đỗ Huy Tuấn Cận nghèo Đa Quyn                 39,000 5            195,000 10A4
2 Đỗ Ngọc Uyên Phương Cha bị TNLĐ Tà Năng                 39,000 5            195,000 10A4
3 Đỗ Thị Xuân Hồng Cận nghèo Đà Loan                 39,000 5            195,000 10A5
4 Phạm Thị Kiều Trang Cận nghèo Đà Loan                 39,000 5            195,000 10A6
5 Bon Dơng Be Ka Cận nghèo Tà Năng                 39,000 5            195,000 11B3
6 Nguyễn Thanh Loan Cận nghèo Tà Năng                 39,000 5            195,000 11B5
7 Dơ Wang Ya An Dơ Re Cận nghèo Đà Loan                 39,000 5            195,000 11B6
8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Cận nghèo Tà Năng                 39,000 5            195,000 11B7
9 Nguyễn Thị Thúy Hoa Cận nghèo Đà Loan                 39,000 5            195,000 12B2
10 Đỗ Ngọc Anh Duy Cha bị TNLĐ Tà Năng                 39,000 5            195,000 12B3

Tổng cộng (I)+(II)+(III)       21,918,000 
Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu một trăm mười ba nghìn đồng chẵn

………………, ngày    16     tháng    4    năm 2021
NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



10A7

11B3
12B1

10A1

10A1

10A1

10A1
10A2

10A2

10A3

10A4

10A4

10A4

10A5
10A5
10A5

10A5

10A5



10A5

10A5

10A5

10A6

10A6

10A7

10A7

10A7

10A7

10A7

11B1

11B1

11B1

11B2

11B2

11B2

11B2

11B3

11B3

11B4

11B4

11B4

11B4

11B4

11B4

11B5

11B5



11B5

11B5

11B5

11B6

11B7

11B7

11B7

11B7

12B1

12B1

12B2

12B2

12B2

12B2

12B3

12B3

12B3

12B3

12B4

12B5

12B5

12B5

12B5

12B5

12B5

12B5



10A4
10A4
10A5
10A6
11B3
11B5
11B6
11B7
12B2
12B3



TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN GẠO HỌC KÌ 2/2020 - 2021

STT Họ tên học sinh
 Mức hỗ
 trợ gạo 
/tháng 

Số tháng 
đươc hỗ 

trợ

TỔNG 
CỘNG LỚP SỐ CMND KÍ NHẬN

1 Bơ Nah Ria Ma Triều             15 4         60 10A1
2 Hoàng Ngọc Như Ý             15 4         60 10A1
3 Jơr Lơng Na Ánh             15 4         60 10A1
4 Jơr Lơng Ju Mong             15 4         60 10A1
5 Ma Ra Nháp             15 4         60 10A2
6 Tou Neh Nai Ước             15 4         60 10A2
7 Jơr Lơng Sơn Vy             15 4         60 10A3
8 Ma Luận             15 4         60 10A4
9 Vi Hữu Trinh             15 4         60 10A4
10 Bơ Ju Trọng             15 4         60 10A4
11 Cil K' Hoang             15 4         60 10A5
12 Cil Yu Mi Loan             15 4         60 10A5
13 Bơ Ju Ma Chúc             15 4         60 10A5
14 Ya Yong Sun             15 4         60 10A5
15 Ya Hương             15 4         60 10A5
16 Kơ Jong Prong Ước             15 4         60 10A5
17 Dơ Woang Ma Jơn             15 4         60 10A5
18 Ya Luyện             15 9       135 10A5
19 Ma Thỏa             15 4         60 10A6
20 Ka Să Ha Tháp             15 4         60 10A6
21 Ma Li Sa             15 4         60 10A7
22 Cil Múp My Trúc             15 4         60 10A7
23 Dơ Woang Bom             15 4         60 10A7
24 Jơr Lơng Nai Quy             15 4         60 10A7
25 Ma Luyến             15 4         60 10A7
26 Ya Thánh             15 4         60 11B1
27 Triệu Quý Sơn             15 4         60 11B1
28 Tou Neh Nai Móng             15 4         60 11B1
29 Jơr Lơng Nai Sơng             15 4         60 11B2
30 Ma Nhụy             15 4         60 11B2
31 Bơ Ju Ma Vương             15 4         60 11B2
32 Ma Thảm             15 4         60 11B2
33 Mơ U Nhụy             15 4         60 11B3
34 Su Ni             15 4         60 11B3
35 Cil K' Ngân             15 4         60 11B4
36 Bơ Nah Ria Ma Hiệm             15 4         60 11B4
37 Kjong Prong Mi Trang             15 4         60 11B4
38 Bơ Nah Ria Prong Bích             15 4         60 11B4
39 Tou Prong Ma Nai Sian             15 4         60 11B4
40 Bơ Nah Ria Chánh             15 4         60 11B4



41 Jơr Lơng Nai Prin             15 4         60 11B5
42 Ma Hiếm             15 4         60 11B5
43 Mơ Ou Thoa             15 4         60 11B5
44 Ya Nhân             15 4         60 11B5
45 Jơr Lơng Ma Ngan             15 4         60 11B5
46 Ma Niệm             15 4         60 11B6
47 Bơ Năh Ria Doanh             15 4         60 11B7
48 Bơ Năh Ria Nai An             15 4         60 11B7
49 Ya Chan             15 4         60 11B7
50 Tou Neh Hiếu             15 4         60 11B7
51 Lê Thị Ngọc Tuyết             15 4         60 12B1
52 Su Ry             15 4         60 12B1
53 Kon Sơ K' Nhung             15 4         60 12B1
54 Ka să Luka             15 4         60 12B2
55 Chu Ru Yang Sứ             15 4         60 12B2
56 K' Dong Giô En             15 4         60 12B2
57 Ma Huấn             15 4         60 12B2
58 Mô U Ya Hoan             15 0          -   12B3 nhận đủ HK1
59 Mô U Ya Hảo             15 3         45 12B3
60 Na Uy             15 4         60 12B3
61 Ma Pa Ri             15 4         60 12B3
62 Ma Hiệp             15 4         60 12B4
63 Ma Li Sa             15 4         60 12B5
64 Jơr lơng Ma Tuyến             15 4         60 12B5

65 Kim Lý             15 4         60 12B5

66 Ma Nhan             15 4         60 12B5
67 Ma Đan             15 4         60 12B5
68 Dơ Niên             15 4         60 12B5
69 Ya Siàm             15 4         60 12B5

TỔNG CỘNG    4,140 
Đức Trọng, ngày  15    tháng   4    năm 2021

NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Uyên Trinh  Bùi Văn Tiện 







TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN GẠO HỌC KÌ 1/2021 - 2022

STT Họ tên học sinh
 Mức hỗ
 trợ gạo 
/tháng 

Số tháng 
đươc hỗ 

trợ

TỔNG 
CỘNG LỚP SỐ CMND KÍ NHẬN

1 Bơ Nah Ria Ma Triều             15 4         20 10A1
2 Hoàng Ngọc Như Ý             15 4         20 10A1
3 Jơr Lơng Na Ánh             15 4         20 10A1
4 Jơr Lơng Ju Mong             15 4         20 10A1
5 Cil K' Ngân             15 4         20 11B4
6 Bơ Nah Ria Ma Hiệm             15 4         20 11B4
7 Kjong Prong Mi Trang             15 4         20 11B4
8 Bơ Nah Ria Prong Bích             15 4         20 11B4
9 Tou Prong Ma Nai Sian             15 4         20 11B4
10 Bơ Nah Ria Chánh             15 4         20 11B4
11 Mơ U Nhụy             15 4         20 11B3
12 Ma Niệm             15 4         20 11B6

TỔNG CỘNG       240 
Đức Trọng, ngày  15    tháng   4    năm 2021

NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Uyên Trinh  Bùi Văn Tiện 
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